TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TIN HỌC ĐỊA CHẤT
------o0o------





BÁO CÁO HỌC THUẬT


[bookmark: _GoBack]
THẢO LUẬN VỀ PHẦN CỨNG THIẾT BỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN






ThS. Ngô Hùng Long







Hà Nội, 2022
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU	2
I. Quá trình phát triển giảng dạy trực tuyến trong giáo dục	4
II. Các hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến	8
2.1. Hệ thống phần mềm nền tảng trực tuyến	8
2.1.1. Hệ thống phần mềm nền tảng online Microsoft Teams	9
2.1.2. Hệ thống phần mềm nền tảng Google Meet	9
2.1.3. Hệ thống nền tảng học online Zoom Cloud Meeting	11
2.2. Các phần mềm Hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS)	12
2.2.1. Hệ thống LMS Moodle Moodle  …	13
2.2.2. Phần mềm dạy học trực tuyến miễn phí Google Classroom Google Classroom	14
2.2.3. Hệ thống phần mềm Sakai LMS Sakai LMS .	15
2.3. Mô hình học tập E-learning	15
III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong các trường Đại học tại Việt Nam	18
1. Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về đảm bảo chất lượng E-learning	18
2. Đầu tư cơ sở kĩ thuật hiện đại phục vụ E-learning	19
3. Đầu tư nâng cao chất lượng nội dung đào tạo phục vụ E-learning	20
4. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ E-learning	21
IV. Vấn đề phần cứng thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến	22
KẾT LUẬN	26
Tài liệu tham khảo	27



[bookmark: _Toc105508995][bookmark: _Toc106269790] MỞ ĐẦU
Những thập kỷ gần đây, sự phát triển ổn định trong giáo dục trực tuyến, với các tổ chức cung cấp ngày càng nhiều khóa học và chương trình trực tuyến hơn (Allen & Seaman, 2013; Allen và các cộng sự, 2016). Các tổ chức giáo dục đại học tiếp tục mở rộng các dịch vụ đào tạo trực tuyến của họ để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và làm cho giáo dục đại học có thể tiếp cận được với nhiều sinh viên hơn (Kampov-Polevoi, 2010; Picciano, 2006). Do đó, phương thức đào tạo trực tuyến và giảng dạy trực tuyến đã được phổ biến trên toàn thế giới và được đón nhận tại Việt Nam như một phương thức đào tạo mới, với vai trò quan trọng trong việc thay đổi tư duy của hoạt động giáo dục. Chen và các cộng sự (2010) đã khẳng định việc sử dụng internet và công nghệ truyền thông thông tin đã trở thành một thông lệ phổ biến trong tất cả các khía cạnh của giáo dục đại học.
Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, việc xây dựng và phát triển phương thức đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao năng lực chất lượng giảng dạy trực tuyến tại Việt Nam đang thể hiện là một hướng đi phù hợp và nhận được sự quan tâm của các trường đại học trong việc phát triển khung chương trình đào tạo. Các trường đại học tại Việt Nam bước đầu nghiên cứu và triển khai dạy trực tuyến từ năm 2002 trở lại đây, thông qua bước đầu tiên là tổ chức các hội thảo về phương thức đào tạo trực tuyến. Đến nay, một số cơ sở đào tạo đã triển khai các phần mềm hỗ trợ đào tạo và đạt được kết quả khả quan, tiêu biểu như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,… Gần đây, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cổng e-learning nhằm cung cấp một cách có hệ thống các thông tin e-learning trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã gia nhập mạng e-learning châu Á (Asia E-Learning Network - AEN) với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông,… Điều này cho thấy tình hình nghiên cứu và ứng dụng loại hình đào tạo trực tuyến đang ngày càng được quan tâm ở Việt Nam.
Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực, đào tạo trực tuyến ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, điều này phản ánh rõ qua tình hình thực tế các trường đại học trong thời gian qua, đặc biệt là khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh hầu hết các trường đại học không tổ chức cho sinh viên, học viên học tập trung tại giảng đường kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, thay vào đó, triển khai công tác giảng dạy trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc, tập trung đông người. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 25/3/2020, cả nước có 92/240 cơ sở đào tạo đại học (chiếm 38,3%) đã áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến; trong đó 79 cơ sở áp dụng trực tuyến hoàn toàn, 13 cơ sở kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Các cơ sở đào tạo đại học đã bắt đầu ứng dụng các hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) có khả năng quản lý quá trình tổ chức dạy, học, kiểm tra đánh giá trực tuyến kết hợp với các ứng dụng dạy học trực tuyến, như: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Zalo…E-learning đã được phát triển ở các nước tiên tiến từ lâu, song trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam mới chỉ được đẩy mạnh từ khi dịch Covid - 19 bùng phát. Yếu tổ bị động, bất ngờ trong việc tổ chức dạy học online để đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh giãn cách xã hội không thể tránh khỏi sự chuẩn bị chưa thật kỹ lưỡng cho hình thức đào tạo mới, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Để bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến, cùng với việc hoàn thiện các chính sách, văn bản hướng dẫn, các công cụ quản lý, giảm sát việc dạy – học trực tuyến, trách nhiệm tự chủ, sự chủ động, sáng tạo của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sự nỗ lực của học sinh, sinh viên và của xã hội, thì một yếu tổ không kém phần quan trọng đó là chất lượng, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi của đội ngũ giáo viên, giảng viên (GV). Tuy nhiên, một số trường đại học từ khi triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến riêng đã gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khi số lượng sinh viên tham gia học trực tuyến lớn. Vì vậy, nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong các Trường Đại học ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0 là cần thiết và cấp bách.
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Nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên nền kinh tế tri thức mà con người có thể tiếp cận một hình thức dạy học khác ngoài hình thức dạy học truyền thống, đó chính là hình thức dạy học từ xa. Với hình thức này, người dạy không nhất thiết phải có mặt trên lớp học, nhưng vẫn chủ động truyền đạt được kiến thứck cho người học. Mốc thời gian được ghi nhận đầu tiên về dạy học từ xa trên thế giới đó là từ những năm 50-60 sau công nguyên đã có việc giảng dạy cho giáo sỹ nhà thờ bằng gửi thư. Trong lịch sử hiện đại, mốc thời gian được ghi nhận từ năm 1840, Isaac Pitman dạy phương pháp ghi tốc ký bằng gửi thư ở Anh.
Trải qua lịch sử phát triển, tên của lĩnh vực này được thay đổi, như: học tại nhà, học qua thư từ, học ngoại khóa, học độc lập và học mở rộng. Tất cả các hình thức này đều liên quan đến các hình thức giảng dạy và cách thức học thích hợp về thời gian và nơi học. Hình thức dạy học từ xa được hình thành với sự tham gia của các công nghệ như công nghệ in ấn (học qua thư từ), công nghệ phát thanh, điện tín,… tới truyền thông đa phương tiện và liên lạc điện tử vào những năm 90 của thế kỷ trước. Tivi cũng là một lợi thế cơ bản được sử dụng trong dạy học từ xa. Sự phát triển của một mạng lưới tivi được phủ sóng trên phạm vi rộng đã trở nên phù hợp với mô hình lớp học chỉ với một giáo viên tại chỗ và người học ở nhiều địa điểm khác nhau. Trở ngại của phương thức dạy học này là người học phải sẵn sàng học vào giờ phát sóng. Tiếp đó là mạng internet và công nghệ web, cho tới ngày nay là hệ thống học tập điện tử.
Thực tế dạy học từ xa đã bắt đầu với sự xuất hiện của “Trung tâm học tập với sự trợ giúp của máy tính” vào năm 1982 ở Rindge, New Hampshire, Mỹ. Từ năm 1994 - 1995, khi internet trở nên phổ biến, giáo dục trực tuyến đã thực sự bùng nổ. Chính sự phát triển của công nghệ đào tạo trực tuyến, khả năng tổ chức một lớp học ảo và một môi trường học tập ảo đã dần phá vỡ tồn tại của những quan niệm trước đây chưa thực sự coi trọng dạy học từ xa. Hiện nay, một chương trình đào tạo trực tuyến có cấp bằng có thể dễ dàng được tìm thấy từ các trường cao đẳng và chuyên nghiệp. Hệ thống học tập điện tử và các công nghệ dạy học trực tuyến (Interractive, Online) đã được đề cập tới ở hầu hết các cấp học.
Theo tác giả Aranda (2007), đào tạo trực tuyến là một thuật ngữ rất rộng. Nó thường được sử dụng để mô tả môi trường dạy học có sử dụng máy tính. Có rất nhiều công nghệ có thể sử dụng cho đào tạo trực tuyến. Thuật ngữ dạy học từ xa được sử dụng để mô tả một môi trường học tập mà địa điểm lớp học, môi trường dạy học thay đổi so với lớp học truyền thống. Đào tạo trực tuyến bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian máy tính được phát triển, do nhu cầu thực hành cá nhân. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ đào tạo trực tuyến, khả năng tổ chức một lớp học ảo và một môi trường học tập ảo (VLE: Virtual Learning Environment) đã dần thay đổi quan niệm chưa thực sự coi trọng đào tạo từ xa khi chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống sang đào tạo trực tuyến.
Theo tổ chức Thomson NETg, các làn sóng phát triển của đào tạo trực tuyến (e- learning) được chia thành các giai đoạn như sau: (Hình 1)
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- Giai đoạn 1: Kỷ nguyên giảng viên làm trung tâm (trước năm 1983).
Trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi, phương pháp giáo dục “Lấy giảng viên làm trung tâm” là phương pháp phổ biến nhất trong các trường học. Học viên chỉ có thể trao đổi tập trung quanh giảng viên và các bạn học. Đặc điểm của loại hình này là chi phí tổ chức đào tạo thấp.
- Giai đoạn 2: Kỷ nguyên đa phương tiện (1984 - 1993).
Hệ điều hành Windows, phần mềm trình diễn powerpoint,... là các công nghệ cơ bản trong kỷ nguyên đa phương tiện. Nó cho phép tạo ra các bài giảng tích hợp hình ảnh và âm thanh trên máy tính, sử dụng công nghệ đào tạo nhờ máy tính (CBT: Computer Based Training), phân phối nội dung giảng dạy qua đĩa CD-ROM hoặc đĩa mềm. Vào bất kỳ thời gian nào, ở đâu, người học cũng có thể mua và học. Tuy nhiên, sự hướng dẫn của giảng viên là rất hạn chế.
- Giai đoạn 3: Làn sóng e-learning thứ nhất (1994 - 1999).
Khi công nghệ Web được phát minh, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này thông qua các phương tiện: E-mail, CBT qua Intranet với text và hình ảnh đơn giản, nhờ vậy, đào tạo bằng công nghệ Web với hình ảnh chuyển động tốc độ thấp đã được triển khai trên diện rộng.
- Giai đoạn 4: Làn sóng e-learning thứ hai (sau năm 2000)
Các công nghệ tiên tiến và băng thông internet được nâng cao, các công nghệ thiết kế Web tiên tiến đã trở thành một cuộc cách mạng trong giáo dục, đào tạo để hình thành các hệ thống đào tạo trực tuyến. Ngày nay, thông qua đào tạo trực tuyến, giảng viên có thể hướng dẫn trực tuyến (hình ảnh, âm thanh, các công cụ trình diễn) tới mọi người học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Công nghệ đào tạo trực tuyến đã ngày càng chứng tỏ có khả năng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục đào tạo, cho phép đa dạng hóa các môi trường học tập (trao đổi thông tin, giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá). Tất cả những điều đó tạo ra một cuộc cách mạng trong giáo dục, đào tạo với giá thành rẻ, chất lượng cao và hiệu quả. Đó chính là làn sóng thứ 2 của đào tạo trực tuyến. Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn của làn sóng này.
E-learning phát triển không đồng đều tại các khu vực trên thế giới. E-learning phát triển mạnh nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Ở châu Âu, e-learning cũng rất có triển vọng, trong khi đó châu Á lại là khu vực ứng dụng công nghệ này ít hơn. Tại Mỹ, dạy và học điện tử đã nhận được sự ủng hộ và các chính sách trợ giúp của Chính phủ ngay từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Theo số liệu thống kê của Hội Phát triển và Đào tạo Mỹ (American Society for Training and Development, ASTD), năm 2000, Mỹ có gần 47% các trường đại học, cao đẳng đã đưa ra các dạng khác nhau của mô hình đào tạo từ xa, tạo nên 54.000 khóa học trực tuyến.  Trong những gần đây, châu Âu đã có một thái độ tích cực đối với việc phát triển công nghệ thông tin cũng như ứng dụng trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là ứng dụng trong hệ thống giáo dục. Ngoài việc tích cực triển khai e-learning tại mỗi nước, giữa các nước châu Âu có nhiều sự hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực e-learning. Điển hình là dự án xây dựng mạng xuyên châu Âu EuroPACE. Đây là mạng e-learning của 36 trường đại học hàng đầu châu Âu thuộc các quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Anh, Pháp cùng hợp tác với công ty e-learning của Mỹ Docent nhằm cung cấp các khóa học về các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, con người phù hợp với nhu cầu học của các sinh viên đại học, sau đại học, các nhà chuyên môn ở châu Âu.
Tại châu Á, e-learning vẫn đang ở trong tình trạng sơ khai, chưa có nhiều thành công do một số nguyên nhân, như: các quy tắc,  sự ưa chuộng đào tạo truyền thống của văn hóa châu Á, vấn đề ngôn ngữ không đồng nhất, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế lạc hậu ở một số quốc gia. Một số quốc gia, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển tại châu Á đang có những nỗ lực phát triển e-learning như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan,Trung Quốc,... Thị trường e-learning đang phát triển với tốc độ chóng mặt và lan rộng ra toàn thế giới. Theo xu thế đó, việc nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện mô hình đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
Sự phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới về giảng dạy đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải chú ý nhiều hơn đến bản chất và chất lượng của trực tuyến nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu giải quyết vấn đề chất lượng trong các chương trình trực tuyến (Fresen, 2002; Sonwalkar, 2002). Phần lớn các nghiên cứu về giáo dục từ xa trước năm 1990 dành để tìm hiểu sự khác biệt giữa các khóa học truyền thống và đào tạo từ xa. Những nghiên cứu này đã tập trung vào việc so sánh kết quả học tập theo phương pháp truyền thống và phương hướng đào tạo từ xa hoặc sự hài lòng của sinh viên (Arbaugh, 2000).
[bookmark: _Toc106269792]II. Các hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến
Hiện nay số lượng các phần mềm hỗ trợ dạy và học trực tuyến có rất nhiều, tuy nhiên chưa có sự một phân loại rõ ràng nào về các phần mềm hỗ trợ dạy và học trực tuyến, vì vậy ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một số tiêu chí tự do để phân loại các phần mềm này như: các phần mềm nền tảng hỗtrợ trực tuyến; phần mềm hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS); phần mềm nước ngoài; phần mềm của các công ty trong nước; phần mềm tích hợp; phần mềm chuyên biệt; phần mềm miễn phí; phần mềm có thu phí; v.v… để tạm phân loại và đánh giá theo kinh nghiệm đã và đang sử dụng của nhiều tổ chức, trường học khác nhau.
[bookmark: _Toc106269793]2.1. Hệ thống phần mềm nền tảng trực tuyến
 Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thời dịch bệnh Covid 19, khái niệm làm việc cùng nhau đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Các cuộc họp giờ đây có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ để hoàn thành công việc: từ những cuộc hẹn khám bác sĩ, trao đổi với chuyên viên tư vấn tài chính đến những buổi gặp gỡ trực tuyến để học tập, rèn luyện thể lực và mừng sinh nhật. Có thể không mang hình thức hay cảm giác giống như những cuộc họp truyền thống, nhưng đây là những cuộc họp quan trọng nhất diễn ra lúc này. Một loạt các hệ thống phần mềm nền tảng trực tuyến được phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, như Google Meet, MS Teams, Zoom, v.v… Được cho là loại phần mềm hỗ trợ dạy học online cần thiết đầu tiên phải có để sử dụng cho việc dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên và học sinh ở chế độ trực tuyến, từ xa qua đường truyền Internet.
[bookmark: _Toc106269794]2.1.1. Hệ thống phần mềm nền tảng online Microsoft Teams
 Microsoft là một cái tên rất nổi tiếng được nhiều người biết tới với ông chủ hãng phần mềm cho máy tính cùng tên là Bill Gates. Trong lĩnh vực các phần mềm nền tảng trực tuyến, hãng Microsoft đưa ra hệ thống phần mềm nền tảng và công cụ trực tuyến chính là hệ thống Microsoft Teams. Đây là một hệ thống phần mềm ứng dụng trò chuyện, họp, gọi và làm việc trực tuyến bất kể bạn ở đâu. Microsoft Teams được giới chuyên môn đánh giá là phần mềm nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến có độ bảo mật cao dùng để dạy học và làm việc online. Nó cung cấp meetings, chat, notes và cả tập đính kèm giúp lớp học hay nhóm làm việc của bạn duy trì được công việc từ xa đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc. Dịch vụ này cũng được tích hợp với bộ Office 365 cho thuê của công ty, gồm bộ Skype và Microsoft Office cùng nhiều tính năng mở rộng có thể tích hợp với các sản phẩm không thuộc Microsoft.
Ưu điểm:
  Các công cụ được thiết kế nằm chung ở một chỗ giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn.
  Người dùng không tốn phí với Office 365 
 Được bổ sung nhiều công cụ trò chuyện 
 Các tài liệu cũ đã được chia sẻ trước đó vài tháng, xóa kênh, những tệp đó vẫn sẽ được lưu lại trong trang sharepoint. Do đó, mọi người có thể yên tâm rằng mọi thông tin đều không sợ bị mất.
[bookmark: _Toc106269795]2.1.2. Hệ thống phần mềm nền tảng Google Meet
Thực ra nói đến Google Meet mà không nhắc đến Google Workspace (tên trước đây là G Suite) thì đó là một sai lầm. Vậy Google Workspace là gì? Google Workspace là một bộ ứng dụng năng suất điện toán đám mây và các công cụ phần mềm cộng tác và phần mềm được cung cấp bởi Google trên cơ sở đăng ký thuê bao. Nó bao gồm các ứng dụng web phổ biến của Google như Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar, và Google Docs. Trong khi những sản phẩm này được cung cấp miễn phí cho người sử dụng, G Suite cũng cộng thêm các tính năng chuyên dùng trong kinh doanh như địa chỉ email tùy chỉnh theo tên miền của bạn (@congtycuaban.com), ít nhất 30GB dung lượng lưu trữ dành cho tài liệu và email, và hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email. Là một giải pháp điện toán đám mây, nó tiếp cận một cách khác từ phần mềm tăng năng suất văn phòng lập sẵn bằng cách lưu giữ thông tin khách hàng tại các trung tâm dữ liệu bảo mật của mạng lưới Google hơn là trên các máy chủ cục bộ truyền thống đặt tại các công ty.
Ưu điểm của G Suite: Tiết kiệm khá lớn chi phí cho việc lắp đặt phần cứng phẩn miền, chi phí bảo trì, thuê nhân viên IT. Dễ dàng tích hợp các ứng dụng liên quan nhờ nền tảng điện toán đám mây. Không cần trả chi phí bản quyền. Tính tức thời truy cập mọi lúc mọi nơi, bộ nhứ lưu trữ dung lượng lớn lên tới 30GB – hoặc không giới hạn. Sử dụng chat và video call (Meet) để liên lạc với đối tác/khách hàng một cách dễ dàng. 
Chức năng của G Suite là quản trị công việc hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm việc. Hệ thống phần mềm nền tảng này bao gồm rất nhiều công cụ hỗ trợ như Google mail; Google Driver dễ dàng chia sẻ file dung lượng lớn, có thể sử dụng thuận tiện bất kì đâu. có thể đồng bộ hoá tập tin trên mọi thiết bị; Google Docs, Sheet, Slides, Forms, tất cả dữ liệu được lưu trữ tự động trên Google Drive. Nhờ bộ công cụ này, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các văn bản, bảng tính, các mẫu thuyết trình… Google Meet (với tên gọi cũ là HangOuts) – là một trong vô số bộ công cụ tích hợp của G Suite - Đây là công cụ trao đổi hiệu quả giữa giáo viên và học sinh, giữa các nhân viên doanh nghiệp – những người dùng Gmail. Phiên bản G Meet mới đã hỗ trợ đến vài trăm người tham gia thảo luận đồng thời. cho phép chúng ta trao đổi công việc nhanh chóng thông qua các hình thức tương tác gồm có trực tuyến chat, tin nhắn thoại, họp video, … miễn phí mọi lúc mọi nơi. Google Meet cung cấp miễn phí các tính năng nâng cao cho tất cả người dùng. Ai cũng có thể sử dụng các tính năng thông minh trên cơ sở trí tuệ nhân tạo của Meet như dễ dàng lên lịch và chia sẻ màn hình, bật phụ đề theo thời gian thực và sắp xếp bố cục màn hình tùy ý, bao gồm cả chế độ xem dạng ô mở rộng. Tất cả đều được xây dựng trên nền tảng toàn cầu, an toàn và đáng tin cậy của Google. Trí tuệ nhân tạo của Google còn đem lại những tính năng hữu ích như chế độ ánh sáng yếu, có khả năng tự động điều chỉnh video để người khác nhìn thấy bạn rõ hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy Meet ngay trong Gmail. Ngoài ra, G Suite còn có nhiều tích hợp nhiều bộ công cụ tiện ích khác như : Google Site - nơi để lưu trữ truy cập Website những thông tin hữu ích nội bộ doanh nghiệp, trường học dễ dàng hơn. Google Keep - là dịch vụ ghi chú cung cấp nhiều công cụ để ghi chú, bao gồm văn bản, danh sách, hình ảnh và âm thanh. hiệu quả trong công việc. Lưu lại mọi khoảnh khắc ý tưởng của bạn. có sẵn trên web và có các ứng dụng di động cho hệ điều hành di động Android và iOS. Google Vault – là một ứng dụng quan trọng đối với người dùng cho phép bạn tìm kiếm, trích xuất dữ liệu để tạo ra eDiscovery (Electronic Discovery – khám phá thông tin ở định dạng điện tử). Google Calendar - một hệ thống tạo và nhắc nhở lịch cuộc hẹn, kiểm tra lịch trống, tạo lịch họp, lịch dạy, kiểm tra phòng họp, chia sẻ tài nguyên,… Cũng như các các ứng dụng khác, bạn có thể đồng bộ tính năng này trên nhiều thiết bị máy tính và điện thoại.
[bookmark: _Toc106269796]2.1.3. Hệ thống nền tảng học online Zoom Cloud Meeting
Trong số những phần mềm, ứng dụng dạy học trực tuyến hiện nay, Zoom Cloud Meeting (hay còn gọi là Zoom Video Communications) vẫn luôn được đánh giá cao và phần mềm nền tảng dạy học onlinne này cũng rất phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực giảng dạy, Zoom còn thường xuyên được các doanh nghiệp sử dụng để tổ chức những cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm trong tình hình dịch bệnh hiện tại. Zoom Cloud Meeting bao gồm rất nhiều ưu điểm. Phần mềm này được cung cấp hoàn toàn miễn phí, số lượng người tham gia tối đa cho một phòng sẽ là 100 người. Người dùng có thể truy cập Zoom Cloud Meeting trên cả điện thoại lẫn máy tính. Ngoài ra, phần mềm này cũng đảm bảo chất lượng đường truyền tốt, hình ảnh thông qua Zoom Cloud Meeting luôn được duy trì ổn định, rõ nét. Song song đó, mọi người cũng có thể mời bạn bè của mình cùng tham gia sử dụng thông qua Gmail. Hiện nay nhiều trường chọn dạy học online qua Zoom. Tuy nhiên nhiều người gặp khó khăn khi học trên nền tảng này. đôi lúc tài khoản của họ bị văng ra khi đang dạy online. Mỗi lần như thế phải thoát ra vào lại khá tốn thời gian. Trên thực tế, Zoom vẫn được xem là ứng dụng được sử dụng phổ biến bậc nhất để dạy học trực tuyến trong thời gian qua. Phần mềm này có thể hỗ trợ các lớp học lên đến 100 người,hoặc kéo dài thời lượng mỗi tiết tới 40 phút. Zoom cũng không giới hạn số lần tổ chức học hay họp trong ngày. Dù vậy để tránh quá tải, việc đa dạng các nền tảng học trực tuyến được các chuyên gia giáo dục đánh giá là cần thiết.
[bookmark: _Toc106269797]2.2. Các phần mềm Hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) 
LMS là chữ viết tắt của Learning Management System, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Hệ thống quản lý học trực tuyến. Về bản chất đây là một phần mềm ứng dụng cho phép việc quản lý, vận hành hệ thống các tài liệu, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo và cung cấp các công nghệ giáo dục điện tử (hay còn gọi là giáo dục trực tuyến E-Learning) cho các khóa học hay chương trình đào tạo. Theo Wikipedia, LMS có thể được định nghĩa là một tập hợp các công cụ phần mềm vi tính được thiết kế chuyên biệt để quản lý quá trình giảng dạy và học tập. Hệ thống này có thể cho phép tổ chức, quản lý, theo dõi, phân công nội dung – hoạt động giảng dạy – học tập, lượng giá, báo cáo tổng kết… hướng đến quản lý tổng thể các hoạt động của một chương trình đào tạo. Giá trị của hệ thống LMS chính là ở khả năng tạo một môi trường đào tạo trực tuyến, vận dụng các ứng dụng – công cụ trực tuyến (Web 2.0) đa dạng – phong phú để phục vụ vào mục đích giảng dạy và học tập của một tổ chức (bao gồm trường học, công ty). Hệ thống này thường được triển khai trên mạng vi tính (LAN: mạng máy tính quy mô của đơn vị hoặc Internet: mạng máy tính quy mô toàn cầu), cho phép nhiều người tham gia sử dụng cùng lúc mà không bị các rào cản về địa lý và thời gian. Trên thế giới hiện tại có rất nhiều hệ thống LMS đến từ nhiều nhà cung cấp, nhưng cốt lõi, các hệ thống LMS này đều nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu tương tác của các chủ thể chính trong hệ thống học trực tuyến, đó là người cung cấp nội dung học trực tuyến, người sử dụng nội dung học trực tuyến và người điều hành, quản lý tương tác học trực tuyến. 
Theo thedigitalprojectmanager.com [9] trong năm 2021 hiện nay 10 hệ thống LMS được đánh giá cao (top ten) bao gồm: 
1. Thinkific - Best LMS for rich multimedia course content 
2. Eduflow - Best for corporate training and higher education
 3. iSpring - Best LMS for any mission critical training project
 4. Google Classroom - Best simple LMS course authoring tools 
5. Chamilo LMS - Best open source digital learning management system 
6. Moodle - Best open-source learning management platform 
7. D2L Brightspace - Best for video assignments and game-based learning 
8. Matrix LMS - Best LMS for drag and drop dashboard widgets
 9. LearnUpon LMS - Best for customer training
10.Blackboard for Business - Best learning content reporting/analytics
[bookmark: _Toc106269798]2.2.1. Hệ thống LMS Moodle Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào tạo (LMS) [10]. Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle là phần mềm mã nguồn mở được đăng ký theo bản quyền GNU GPL. Moodle có các tính năng cần thiết cho một hệ thống đào tạo trực tuyến, ngoài ra còn có thêm một số tính năng độc đáo (ví dụ như có thêm bộ lọc,...). Hệ thống này được xây dựng theo phân đoạn, và nó dễ dàng được mở rộng bằng cách thêm các thành phần module phụ. Cấu trúc cơ bản của Moodle hỗ trợ các thành phần phụ như : Các hoạt động; Các nguồn tài nguyên; Các kiểu câu hỏi; Các trường dữ liệu (dùng cho các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu); Giao diện đồ họa; Phương thức chứng thực; Phương thức ghi danh. Lưu ý: Moodle là hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, không có phần tạo bài giảng trực tiếp. Điều này cũng tốt vì nó cho phép bạn khai thác nhiều phần mềm authoring tool khác trên thế giới. Hiện tại nhiều trường Đại học tại Việt Nam đang sử dụng tốt Moodle làm nền chủ yếu cho hoạt động toàn bộ hệ thống LMS của nhà trường như : ĐH Khoa học tự nhiên TP. HCM, ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ĐH Công nghệ, ĐH Hoa Sen, ĐH Huflit, ĐH Sài Gòn, … 
[bookmark: _Toc106269799]2.2.2. Phần mềm dạy học trực tuyến miễn phí Google Classroom Google Classroom (hay Lớp học Google) là một dịch vụ web miễn phí được phát triển bởi Google dành cho các trường học, được tích hợp với các dịch vụ Google khác như Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides,... nhằm đơn giản hóa công việc giảng dạy của các giáo viên. Học sinh có thể tham gia vào lớp học khi được giáo viên của lớp đó cung cấp một mã lóp học, hoặc tự động được thêm vào bởi nhà trường. Mặc định một thư mục mang tên Google Classroom sẽ được tạo trong Drive của học sinh đó, là nơi để học sinh nộp các bài tập trực tuyến cho giáo viên. Giáo viên có thể theo dõi quá trình học tập, chấm bài, nhận xét cũng như xếp hạng học tập cho các học sinh. Ứng dụng Google Classroom dành cho thiết bị di động đã có sẵn cho hệ điều hành iOS và Android. Khi đề cập đến các phần mềm dạy học online miễn phí tốt nhất hiện nay, Google Classroom luôn là một trong những cái tên đem lại trải nghiệm hài lòng cho người sử dụng nhất. Tiêu chí hoạtđộng của Google Classroom tập trung vào 3 chức năng chính đó là: giao tiếp, trao đổi tài liệu học tập và lưu trữ bài giảng. Đây cũng là 3 nhu cầu thiết yếu của cả người dạy và người học mà những phần mềm học trực tuyến luôn luôn phải có. Khi sử dụng, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm nhiều tính năng tuyệt vời khác mà không hề lo lắng sẽ bị tính phí. Chúng ta cũng có thể truy cập ứng dụng này thông qua máy tính hay điện thoại đều được. Google Classroom có nền tảng giao diện đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, đồng thời các thao tác trên phần mềm này cũng được tối giản nhất. Tính năng lưu trữ bài học, tài liệu và bài giảng của Google Classroom cũng là tiện ích mà rất nhiều người dùng ưa chuộng bởi sự thuận tiện, khoa học, bạn có thể thao tác xem ngay trên máy mà không cần phải in ra. Hệ thống LMS Google Classroom giúp tổ chức 1 lớp học thông qua 3 chức năng quan trọng được tính hợp là giao bài tập, giao tiếp và lưu trữ. Theo đánh giá một cách khách quan thì phần mềm Google Classroom sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, như: Sử dụng dễ dàng, có thể truy cập bằng mọi loại thiết bị; Phần mềm này được phân phối qua công cụ Google Apps for Education miễn phí; Giao diện sạch sẽ, đơn giản và thân thiện với người dùng; Hệ thống tương tác bình luận, phản hồi tốt. Hiện nay có rất nhiều trường đã và đang sử dụng Google classroom vào giảng dạy, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh.
[bookmark: _Toc106269800]2.2.3. Hệ thống phần mềm Sakai LMS Sakai LMS là một phần mềm hệ thống quản lý học tập miễn phí, mã nguồn mờ được phân phối theo Giấy phép Giáo dục Cộng đồng (Educational Community License). Sakai LMS được dùng để dạy học, để nghiên cứu và để cộng tác nhiều người với nhau. Hiện nay, Sakai được áp dụng cho nhiều học viện, trường đại học, cao đẳng... trên toàn thế giới. Sakai bao gồm nhiều tính năng chung của các Hệ quản trị đào tạo LMS, bao gồm đưa lên các tài liệu hướng dẫn, sách giáo trình, mục thảo luận, trao đổi trực tuyến, bài tập lớn, và các bài kiểm tra online. Thêm vào đó, Sakai còn cung cấp một bộ công cụ làm việc nhóm dùng cho nghiên cứu và các dự án nhóm. Để hỗ trợ các tính năng này, Sakai đã thêm vào khả năng thay đồi thiết lập của tất cả mọi công cụ dựa trên vai trò, thay đổi quyền hệ thống tùy theo người dùng. Nó cũng tích hợp một wiki, mailing list và lưu trữ, và bộ đọc RSS. Để làm việc với lớp học Sakai đưa ra Bộ công cụ để dạy và học, ra bài tập, quân lý điểm số.
[bookmark: _Toc106269801]2.3. Mô hình học tập E-learning 
E-Learning là một hình thức giáo dục, học tập dựa trên sự kết nối của Internet, Intranet, Extranet và các thiết bị công nghệ (laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, video tape, DVD, TV…). Thông qua hệ thống E – learning, người học có thể tiếp thu bài giảng như phương pháp học truyền thống, trao đổi tài liệu, tương tác lẫn nhau, đồng thời có thể trao đổi với giảng viên mà không cần phải gặp trực tiếp. Riêng đối với giảng viên, họ có thể trực tiếp giảng dạy cho học viên, lưu trữ, chia sẻ những bài giảng, dữ liệu bằng các hình ảnh, video, âm thanh, tổ chức kỳ thi trực tuyến và chấm điểm, tạo chủ đề thảo luận trong forum… Một hệ thống E-learning bao gồm những thành phần chính dưới đây: Hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System): Là một hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ xây dựng các lớp học trực tuyến, quản lý lớp học, điểm danh, quản lý quá trình học tập và chuyên cần của học viên. Học viên sẽ tham gia lớp học trực tuyến, nhận tài liệu, bài giảng qua công cụ này. Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System): là hệ thống quản lý nội dung, là một kho lưu trữ tập trung cho quản trị viên. Hệ thống này cho phép tạo ra và điều chỉnh, bổ sung, xem xét và quản lý các nội dung học tập khoa học và hiệu quả. Công cụ soạn thảo bài giảng (Authoring tools): là hệ thống hỗ trợ đầy đủ multimedia, giúp giảng viên soạn thảo giáo án điện tử, trình chiếu bài giảng, truyền tải nội dung kiến thức thông qua nhiều hình thức khác nhau như hình ảnh, video, âm thanh, chữ viết. Từ đó, tiết học sẽ diễn ra một cách sinh động, dễ theo dõi, dễ hiểu, dễ đạt hiệu quả cao. Giáo dục trực tuyến (hay còn gọi là e-learning) là phương thức học ảo thông qua một thiết bị nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến (e-school) mà nơi đó vẫn nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có các bài kiểm tra như các trường học khác. Theo chức năng, LMS là một tổ hợp gồm một số chức năng cốt lõi sau
► Chức năng quản lý lưu trữ dữ liệu số: Chức năng này cho phép các chủ thể trên hệ thống E-Learning có thể đăng tải các khóa học cũng như các tài liệu số liên quan hỗ trợ người học. Các dữ liệu số được đăng tải có hệ thống phân loại theo định dạng tập tin, dung lượng, theo thời gian đăng tải,…và được kiểm soát nội dung. 
► Chức năng bảo mật: Đây là chức năng rất quan trọng trong hệ thống LMS, nó bảo vệ hệ thống dữ liệu của các chủ thể một cách an toàn. Hơn thế nữa, các thông tin cá nhân liên quan các chủ thể hoặc các dữ liệu liên quan đến tài chính cũng được bảo vệ. 
► Chức năng đáp ứng: - Tương thích đa chủng loại thiết bị truy cập: Chức năng này hỗ trợ nhiều thiết bị công nghệ truy cập hệ thống LMS như máy tính bàn, laptop, thiết bị di động, hay máy tính bảng,… - Băng thông đảm bảo lưu lượng người dùng truy cập vào hệ thống học trực tuyến. 
► Chức năng đa chủ thể: Tính năng này hỗ trợ một lớp học/ một chương trình đào tạo trực tuyến có sự tham gia tương tác cùng lúc bởi nhiều giáo viên và nhiều học viên, họ đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới.
 ► Chức năng đa ngôn ngữ: Một LMS dùng làm mục đích kinh doanh, vận hành trên môi trường Internet có thể tiếp cận một cá nhân bất kỳ tại một quốc gia nào đó trên thế giới. Cho nên, việc cho phép chuyển đổi các ngôn ngữ qua lại hoặc ít nhất là một ngôn ngữ quốc tế cần được tích hợp vào hệ thống LMS. 
► Kiểm soát đăng ký: Khả năng kiểm soát và tùy chỉnh quá trình đăng ký học trực tuyến. 
► Lịch: Chức năng này thiết lập lịch cho các chương trình học tập trực tuyến như lịch học, thời hạn khóa học, lịch thi,…
 ► Chức năng quản lý giao dịch: Chức năng này cho phép hệ thống LMS kiểm soát được các giao dịch phát sinh khi tương tác với các khóa học trực tuyến của các chủ thể: giao dịch giữa học viên với người cung cấp dịch vụ E-Learning (học phí); Giao dịch giữa người cung cấp dịch vụ E-Learning với tác giả khóa học (thù lao giảng viên/ tiền phân chia lợi nhuận khóa học) hay các giao dịch tiền ký gửi học theo hình thức ví điện tử,… 
► Chức năng quản lý tương tác, hỗ trợ: - Tương tác giữa các học viên: Chức năng này cho phép các học viên có thể trao đổi thông tin, trao đổi tài liệu qua hệ thống chat, email hoặc SMS,…nhằm tương tác hỗ trợ học tập. 
- Tương tác giữa học viên với giáo viên: Chức năng cho phép giữa học viên và tác giả khóa học/ chương trình đào tạo có thể trao đổi thông tin hoặc đánh giá, nhận xét lẫn nhau- Tương tác giữa học viên, giảng viên với quản trị hệ thống: Chức năng cho phép 2 chủ thể là người cung cấp kiến thức khóa học và người nhận khóa học tương tác trao đổi với quản trị hệ thống. Các vấn đề tương tác liên quan như các quy định, chế độ,… 
► Chức năng thi, kiểm tra: Chức năng này cho phép các học viên tham gia kiểm tra năng lực học tập hoặc xếp loại sau khai trải qua quá trình học. Các hình thức thi và kiểm tra phổ biến trên hệ thống LMS như trắc nghiệm, nhiệm vụ tương tác thông qua game,… 
► Chức năng theo dõi, kiểm soát: Chức năng này cho phép người học hoặc chủ thể trung gian quản lý người học có thể kiểm soát tiến trình học tập cũng như năng lực người học qua từng giai đoạn. Phần dưới đây chúng tôi mạnh dạn đề xuất mô hình dạy học trực tuyến bước đầu đã và đang triển khai ở Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Phan Thiết, một bước đi cụ thể để hỗ trợ đào tạo toàn diện: trực tiếp và trực tuyến, chính qui và vừa học vừa làm, đại học và sau đại học
[bookmark: _Toc106269802]III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong các trường Đại học tại Việt Nam 
Công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ số tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất (Đỗ Anh Đức & Nguyễn Tuấn Anh, 2017) đã tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới (Đỗ Anh Đức, 2020). Một số giải pháp sau đây sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc106269803]1. Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về đảm bảo chất lượng E-learning 
Ở góc độ vĩ mô, Nhà nước cần hoạch định chính sách và ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục mà cụ thể là các quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp liên quan đến phương thức E-learning, đảm bảo để các chính sách và quy định pháp luật này là khung pháp lí vững chắc, là tiền đề để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phương thức E-learning phát triển, bắt kịp với sự thay đổi mà cuộc CMCN 4.0 mang lại. Các trường đại học cần xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể nhằm tạo hành lang cho việc thực hiện E-learning 4.0. Đồng thời, hoàn thiện các quy định, quy chế về kiểm định và đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo trực tuyến phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam, làm cơ sở để các trường tự đánh giá và đảm bảo chất lượng. Cụ thể: - Cần bổ sung và hoàn hiện các quy định để công tác quản lí các hoạt động dạy - học hiệu quả, chất lượng, tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực tham gia quá trình tự học, tích cực tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu học tập và tương tác với giảng viên, sinh viên khác. - Tạo điều kiện cho giảng viên tích cực phát huy vai trò giảng dạy trên môi trường trực tuyến. Tạo cơ chế thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Giảng viên chịu trách nhiệm về chuyên môn của khóa học, cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo kiểm soát nội dung được thiết kế tuân theo đúng yêu cầu đề cương của học phần, cán bộ hỗ trợ đào tạo hỗ trợ về kĩ thuật để xây dựng bản thiết kế và đưa lên lớp học trực tuyến để sinh viên theo dõi. Cần quy định các tiêu chí đánh giá cho về: giảng viên, hoạt động giảng dạy, học tập, tương tác,… để làm cơ sở đánh giá và tổng kết. Kết quả đánh giá cần được sử dụng làm căn cứ để điều chỉnh bản thiết kế khóa học và các hoạt động có liên quan. 
[bookmark: _Toc106269804]2. Đầu tư cơ sở kĩ thuật hiện đại phục vụ E-learning 
Trong bối cảnh CMCN 4.0 với trí tuệ nhân tạo, kĩ thuật số phát triển như vũ bão thì hạ tầng, cơ sở vật chất cho việc đào tạo E-learning sẽ nhanh chóng bị lạc hậu hoặc không tương thích. Chính vì vậy, việc đầu tư vào cơ sở vật chất như trang thiết bị, máy móc và đặc biệt là phần mềm tiện ích của CNTT có vai trò then chốt để đảm bảo cho phương thức E-learning luôn phát huy vai trò trong việc chuyển đổi việc dạy và học ở bậc đại học. Các trường đại học cần đầu tư cơ sở kĩ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của CMCN 4.0 như: đường truyền Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, máy tính, mạng nội bộ, phần mềm trí tuệ nhân tạo, phần mềm phục vụ E-learning, website, thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến, phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hoá, hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, thiết bị dạy học và các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế. Các cơ sở đào tạo cần phân bổ về tài chính cũng như sắp xếp về thời gian hợp lí để vẫn tiếp tục thực hiện đồng thời cả hai hoạt động giảng dạy và nâng cấp hạ tầng mà không ảnh hưởng tới người học. Bên cạnh đó, các trường cũng cần quan tâm đến công tác quản lí hiệu quả hạ tầng công nghệ đào tạo trực tuyến đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, chú trọng việc nghiên cứu phát triển, cập nhật công nghệ mới vào quá trình đào tạo. Quan tâm tới công tác đánh giá việc khai thác, sử dụng hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để kịp thời có giải pháp sử dụng hiệu quả, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển từng giai đoạn khác nhau. 
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Các trường đại học cần tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nội dung đào tạo nhằm đạt chuẩn nội dung chuyên môn và kĩ thuật; xây dựng hệ thống lưu trữ bài giảng, học liệu điện tử, chia sẻ qua kênh thông tin của trường. Việc chia sẻ này giúp cho sinh viên đang học được tra cứu thêm nhiều nguồn học liệu, đồng thời có thể đóng góp cho sự phát triển, đổi mới nguồn học liệu ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó cần ban hành hoặc cập nhật mới quy định về tiêu chuẩn học liệu điện tử làm cơ sở để triển khai phát triển nội dung học liệu đồng thời để đánh giá, nghiệm thu trước khi quyết định đưa học liệu vào sử dụng. Các trường tham gia giảng dạy trực tuyến cần tập trung dành nhiều thời gian, tâm huyết xây dựng hệ thống bài giảng điện tử có chất lượng tốt bằng những việc làm cụ thể như: tạo điều kiện tối ưu cho đội ngũ giảng viên biên soạn học liệu, cung cấp bài giảng mẫu có chất lượng cao của các giáo sư, tiến sĩ hoặc báo cáo thực tế của các chuyên gia đầu ngành; tổ chức các cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp học tập sử dụng học trực tuyến tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước, lắng nghe phản hồi của người học và kịp thời hoàn thiện bài giảng
Bên cạnh đó, các trường đại học cùng hợp tác, tạo thành mạng lưới chia sẻ nội dung đào tạo, bài giảng qua mạng, tạo nên nguồn tư liệu phong phú cho cộng đồng, từ đó xây dựng hệ thống kho dữ liệu quốc gia để cung cấp nguồn bài giảng, học liệu điện tử đạt chuẩn quốc gia, phát huy nguồn lực của các nhà trường đóng góp vào tài nguyên chung của quốc gia, thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập và học suốt đời. Đối với hệ thống giáo dục trực tuyến, các trường đại học cũng cần có những quy định sau một chu kì thời gian, thì chương trình học cần phải được liên tục nâng cấp, bổ sung, chỉnh sửa để đáp ứng với sự thay đổi liên tục của xã hội. Cụ thể, các môn học cần phải được làm mới, cần có sự bổ sung sửa đổi để luôn đáp ứng được nhu cầu của xã hội; khung chương trình học cũng cần được xem xét liên tục để có những điều chỉnh phù hợp. 
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 Các trường đại học cần có chính sách và tiêu chuẩn đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí trong đào tạo trực tuyến, từ đó tăng cường bồi dưỡng đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu phát triển của E-learning và đạt chuẩn trong khu vực và quốc tế. Các trường cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao, thu hút các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành về giảng dạy và nghiên cứu; đổi mới cơ chế để giữ người tài. Vai trò của giảng viên là rất quan trọng trong việc triển khai E-learning, do đó nhà trường cần phải có hình thức đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí, đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sử dụng công nghệ mới cho đội ngũ giảng viên về phương pháp, kĩ năng, khả năng ứng dụng CNTT vào dạy học, thiết kế bài giảng điện tử đạt chất lượng tốt, có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và quan trọng hơn cả là có năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các trường cũng cần thực hiện có hiệu quả việc đánh giá giảng viên thông qua khảo sát, lấy ý kiến người học. Đảm bảo nguồn lực tài chính và chế độ thù lao cho giảng viên xứng đáng, phù hợp với đặc thù công việc giảng dạy trực tuyến để tạo động lực cho giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết với nghề khi làm việc trong một môi trường đòi hỏi chuyên môn cao, kĩ năng tốt và khả năng sáng tạo. Cần tăng cường đội ngũ quản trị E-learning về số lượng và chất lượng để không những vận hành tốt, xử lí kịp thời mỗi khi xảy ra sự cố mà còn phải có những chiến lược lâu dài nhằm phát triển, mở rộng quy mô, phạm vi ứng dụng của hệ thống E-learning trong giảng dạy, học tập và quản lí giáo dục. Tăng cường công tác nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, hội nghị hoặc tham quan làm việc với các trường đại học áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến nhằm giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến, những kinh nghiệm ứng dụng thành tựu của khoa học, CNTT trong GD-ĐT.
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Nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh, để có thể triển khai dạy và học trực tuyến hiệu quả, việc đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất là rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập. Hạ tầng máy chủ, mạng internet, tốc độ đường truyền, băng thông và hệ thống các phần mềm có đáp ứng khả năng truy cập, lưu trữ các nguồn tài nguyên học tập, các dữ liệu phục vụ giảng dạy và học tập hay không sẽ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng khi triển khai phương pháp học tập này.
Theo Thạc sĩ Lê Thị Mỹ An, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), nếu hạ tầng công nghệ được đảm bảo, thông suốt, quá trình dạy và học trực tuyến với sự hỗ trợ của công nghệ truyền thông đa phương tiện, những bài giảng có tích hợp text, hình ảnh minh họa, âm thanh sẽ làm tăng thêm tính hấp dẫn, thuyết phục của bài học. Thông qua đó, người học được sự hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ từ đa dạng kênh, hệ thống tài liệu được lưu trữ trên hệ thống giúp người học có thể truy xuất các thông tin hỗ trợ quá trình học nhanh chóng và đầy đủ. Bên cạnh đó, các chức năng trò chuyện, tương tác với học viên, giảng viên và quản trị viên hệ thống giúp người học giải quyết được nhiều thắc mắc một cách nhanh chóng.
Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cơ sở đào tạo cần quản lý việc sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện bảo mật, bảo trì hệ thống các thiết bị phần cứng, phần mềm để việc sử dụng ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo triển khai việc dạy và học trực tuyến được thông suốt. Bên cạnh đó, các trường cần nghiên cứu, phát triển, cập nhật công nghệ mới đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông qua những biện pháp cụ thể như: tổ chức giám sát thường xuyên việc sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin. Các cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị và phát triển phần mềm có trình độ chuyên nghiệp để nghiên cứu, phát triển nâng cấp hệ thống; định kỳ tổ chức đánh giá việc khai thác, sử dụng hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để kịp thời có giải pháp sử dụng hiệu quả hơn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và duy trì nguồn kinh phí hợp lý để bảo trì, đầu tư nâng cấp chất lượng hệ thống.
Học tập trực tuyến thường phải gắn liền với các nền tảng công nghệ chuyên nghiệp, được phát triển với mục đích chuyên biệt dành riêng cho học trực tuyến, đó là các hệ thống như VLE (virtual learning environment) hay LMS/LCMS (learning management system/learning content management system), cho phép tích hợp mọi hoạt động dạy – học của giáo viên và học sinh. Một số nền tảng phổ biến hiện nay như Blackboard learn, Dokeos hay Moodle, Claroline, Canvas, Open edX… Ở cấp độ đại học, có thể trải nghiệm các khóa học trực tuyến mở (Massive Open Online Course - MOOC) phổ biến như của Coursera hay eDx. Trong đó các hoạt động dạy, học được thiết kế khoa học, đồng bộ từ thông tin khóa học, kế hoạch học tập đến học liệu, diễn đàn, đánh giá, cấp chứng chỉ, hỗ trợ tối đa cho người học tự học (gồm cả chức năng trao đổi trực tuyến với giảng viên).
Dạy học trực tuyến đồng thời là giải pháp cho phép người dạy và người học tương tác thời gian thực đồng thời tham gia thảo luận (dạy - học) cùng một nội dung tại cùng một thời điểm. Các hoạt động giáo dục trên lớp học truyền thống có thể triển khai qua mạng bởi các ứng dụng loại này, điển hình là các giải pháp hội nghị trực tuyến (video - conferencing, web-based conferencing, online meeting). Hầu hết các giải pháp này hiện nay đều đến từ các công ty nước ngoài như Google Hangout meet, Microsoft Teams, Zoom, Amazon, Jitsi… Trong nước, liên minh CoMeet dự kiến phát triển chùm giải pháp họp trực tuyến trên nền tảng Jitsi ra mắt trong tháng 4/2020.
Dạy học trực tuyến không đồng thời là giải pháp có tính tổng thể cao để tổ chức và quản lý các hoạt động dạy - học trực tuyến; giúp giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng, học liệu điện tử trên hệ thống LMS/LCMS và hướng dẫn để học sinh đăng nhập tự học; học sinh có thể tham gia vào bài học mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh các giải pháp của nước ngoài, trong nước hiện nay có các giải pháp của Viettel (Viettelstudy), VNPT (Vnptedu), FPT, AIC Group, Smart School, Big School, Đại học Sư phạm Hà Nội (olm.vn). Thực tế thì đây là các giải pháp kết hợp cả dạy - học đồng thời và không đồng thời (như olm, viettelstudy, vnptedu đều cho phép tích hợp ứng dụng zoom). 
Trong bối cảnh CMCN 4.0 với trí tuệ nhân tạo, kĩ thuật số phát triển như vũ bão thì hạ tầng, cơ sở vật chất cho việc đào tạo E-learning sẽ nhanh chóng bị lạc hậu hoặc không tương thích. Chính vì vậy, việc đầu tư vào cơ sở vật chất như trang thiết bị, máy móc và đặc biệt là phần mềm tiện ích của CNTT có vai trò then chốt để đảm bảo cho phương thức E-learning luôn phát huy vai trò trong việc chuyển đổi việc dạy và học ở bậc đại học.
Các trường đại học cần đầu tư cơ sở kĩ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của CMCN 4.0 như: đường truyền Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, máy tính, mạng nội bộ, phần mềm trí tuệ nhân tạo, phần mềm phục vụ E-learning, website, thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến, phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hoá, hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, thiết bị dạy học và các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế. Các cơ sở đào tạo cần phân bổ về tài chính cũng như sắp xếp về thời gian hợp lí để vẫn tiếp tục thực hiện đồng thời cả hai hoạt động giảng dạy và nâng cấp hạ tầng mà không ảnh hưởng tới người học.
Bên cạnh đó, các trường cũng cần quan tâm tập trung triển khai một số giải pháp phần cứng để hỗ trợ cho hoạt động E-Learning, đó là:
- Server lưu trữ dữ liệu là sản phẩm số của các khóa học trực tuyến;
- Băng thông truy cập đối với việc nhiều người dung truy cập hệ thống Server;
- Phần cứng bộ nhớ giải quyết vấn đề lưu trữ dữ liệu và sao lưu dữ liệu;
- Băng thông truy cập đối với người quản trị hệ thống;
- Tăng cường xây dựng các sản phẩm phục vụ khóa học E-Learning và chuyển tải lên hệ thống;
- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy các giảng viên của Trường tham gia giảng dạy trên hệ thống;
Tóm lại, E-Learning đã cách mạng hóa ngành giáo dục, và đã thay đổi cách nhìn của chúng ta. Nhà trường đang cung cấp cho người học một kinh nghiệm, giáo dục ấn tượng hơn, và hiệu quả hơn. Ngày càng có nhiều sinh viên và học viên đang sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning để có được bằng cấp. Bằng cấp đó được xây dựng dựa trên cơ sở kiến ​​thức của họ. Các khóa học trực tuyến thích hợp nhất cho các sinh viên muốn học tập và làm việc lâu dài trên lĩnh vực trực tuyến. Hoặc sinh viên, học viên đã có bằng cấp thông thường và đang muốn nâng cao kiến thức của mình để tiến đến một vị trí cao hơn trong nghề nghiệp. Những khóa học trực tuyến E-Learning được xây dựng là lựa chọn phù hợp, khả thi, hiệu quả cho tất cả các sinh viên hay những người đã và đang đi làm. Nó là một bước tiến vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai của họ.
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Đào tạo trực tuyến sẽ là một phương thức dạy và học rất phù hợp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0. E-learning đã góp phần tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ yếu tố thời gian, không gian không còn bị ràng buộc đến quá trình chuyển giao tri thức cũng trở nên chủ động hơn từ phía người học. Tuy nhiên, thách thức phía trước đối với đào tạo trực tuyến là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của các trường cùng với sự hỗ trợ, điều tiết vĩ mô của Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách để biến những thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng môi trường học tập hiện đại, bắt kịp với xu hướng phát triển của cuộc CMCN 4.0. Các trường đại học cần tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các yêu cầu của giảng dạy trực tuyến về điều kiện thiết bị phần cứng, hệ thống phần mềm, như: Thiết bị đầu cuối của các đơn vị, Trung tâm dữ liệu, các hệ thống đường kết nối LAN/WAN và internet tốc độ cao, các phòng học/hướng dẫn học trực tuyến, các hệ thống website, diễn đàn và phần mềm quản lý chuyên dụng,... Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức giảng dạy trực tuyến phải đủ điều kiện hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn và đảm bảo sự thuận tiện cho việc quản lý và cung cấp thông tin của các bộ phận quản lý, việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo.
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